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A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
- Ôn tập các kiến thức tính chất của phi kim và hợp chất của chúng, silic và công nghiệp silicat, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
- Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
- Phân loại hợp chất hữu cơ.
- Công thức phân tử, công thức cấu tạo và ý nghĩa của nó
- Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ và ý nghĩa của nó.
- CTCT, đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học (phản ứng đặc trưng), ứng dụng chính của metan, etilen, axetilen. Cách điều chế
- Dầu khí tự nhiên
B. BÀI TẬP 
I. Trắc nghiệm khách quan.
Câu 1: Cho các nguyên tố thuộc nhóm VII: clo, iot, flo, brom. Nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là:
A. Clo.	B. Flo.	C. Brom.	D. Iot.
Câu 2: Tính chất trong một chu kỳ tính từ trái sang phải biến đổi như thế nào?
A. Tính kim loại tăng dần, tính phi kim tăng dần.	
B. Tính phi kim giảm, tính kim loại giảm
C. Tính kim loại tăng, tính phi kim giảm.	
D. Tính phi kim tăng, tính kim loại giảm.
Câu 3: Khí C2H4 và C2H2 có tính chất hóa học giống nhau là:
A. tham gia phản ứng cháy với khí oxi và phản ứng thế với clo.
B. tham gia phản ứng trùng hợp và phản ứng cháy.
C. tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom và phản ứng cháy với oxi.
D. tham gia phản ứng cộng với khí hiđro và phản ứng trùng hợp.
Câu 4: Cho các chất: Metan, axetilen, etilen, polietilen. Các chất có liên kết kém bền là:
A. Metan, axetilen.	B. Metan, polietilen.
C. Axetilen, polietilen.	D. Axetilen, etilen
Câu 5: Các ngành sản xuất đồ gốm, xi măng, thuỷ tinh được gọi là công nghiệp silicat vì
A. Đều chế biến các hợp chất tự nhiên của nhôm.
B. Đều chế biến các hợp chất tự nhiên của sắt.
C. Đều chế biến các hợp chất tự nhiên của silic.
D. Đều chế biến các hợp chất tự nhiên của cacbon.
Câu 6: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo nguyên tắc :
A. Chiều nguyên tử khối tăng dần.                   B. Chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
C. Tính kim loại tăng dần.                                D. Tính phi kim tăng dần.
Câu 7: Khi làm thí nghiệm nhỏ vài giọt axit sunfuric loãng ( H2SO4) dung dịch muối natricacbonat ( Na2SO3) thì hiện tượng xảy ra là: 
A. Có sủi bọt khí màu vàng .                              B. Có sủi bọt khí màu không màu.
C. Có sủi bọt khí nâu đỏ.                                    D. Không có hiện tượng gì. 
Câu 8: Nguyên tố X ở chu kì 3 nhóm IA, điện tích hạt nhân của nguyên tố X là
A. Z = 13.                    B. Z = 10.	                C. Z = 12.                  D. Z = 11
Câu 9: Sục khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong thu được kết tủa X. Sục tiếp CO2 vào cho đến dư thấy kết tủa tan dần, thu được dung dịch Y trong suốt. Chất X, Y 
A. CaCO3, Ca(OH)2     B. CaCO3, Ca(HCO3)2    C. CaO, Ca(HCO3)2   D. Ca(HCO3)2
Câu 10: Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt khí CO2 và khí CO?  
A. dung dịch NaCl.                                            B. dung dịch CuSO4.
C. dung dịch HCl.                                              D. dung dịch Ca(OH)2 dư.
Câu 11: Trong bình chữa cháy chứa khí nào sau đây?
A. Cl2.                         B. CO2.                       C. SO2.                D. O2
Câu 12 :Thành phần chính của xi măng là
A. Canxi silicat và natri silicat.                       B. Magie silicat và natri silicat.
C. Nhôm Silicat và canxi silicat.                     D. Canxi silicat và canxi aluminat
Câu 13: SiO2 có thể tác dụng với dãy các chất là:
A. CaO, H2O, NaOH.                                     B. CaO, Cu(OH)2, H2O.
C. Na2O, NaOH.                                             D. H2O, Na2O, Cu(OH)2.
Câu 14: Nguyên tố C có các dạng thù hình là: 
A. Kim cương, than chì, cacbon vô định hình
B. Kim cương, than chì, cacbon định hình
C. Kim cương, than chì, than đá
D. Than đá, than mỡ, than gỗ, than hoa,...
Câu 15 :Cacbon tác dụng với dãy các chất là:
A. O2, CuO, ZnO.                                                      B. CO, Fe2O3, CaO.
C. H2, CO, O2, HgO.                                                  D. CO2, H2O, CO, O2.
Câu 16: Trong bảng tuần hoàn, mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một ô nhất định. Số thứ tự của ô cho biết:
A. Số proton trong hạt nhân nguyên tử của nguyên tố    
B. Số electron trong vỏ nguyên tử  
C. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử.    
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol khí etilen (đktc). Thể tích không khí (đktc) cần dùng là:
A. 112 lít.	B. 22,4 lít.	C. 11,2 lít.	D. 168 lít.
Câu 18: Khí etilen làm cho trái cây mau chín, đó là do:
A. Etilen phản ứng với hơi nước trong không khí toả nhiệt nên quả mau chín.
B. Etilen cho phản ứng cộng với dung dịch brom.
C. Etilen kích thích sự hô hấp của tế bào trái cây làm cho quả xanh mau chín
D. Etilen phản ứng với nước có trong trái cây, toả nhiệt nên làm quả cây mau chín.
Câu 19 : Số liên kết đơn giữa các nguyên tử cacbon trong phân tử 
CH2=CH-CH=CH2
A.1                                      B.2                            C.3                             D.4
Câu 20: Để dập tắt xăng dầu cháy, người ta dùng cách nào sau đây?
A. Phun nước vào ngọn lửa.    		B. Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa.  
C. Phủ cát vào ngọn lửa.    	          D. Cả B, C đều đúng.
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Công thức hóa học nào viết sai?
A. 3                         B. 2                                          C. 1                                 D.  4
Câu 22: Chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom là:   
	A. CH3 – CH3
	B. CH3 – CH2 – CH3
	           C. CH2 = CH2
	             D. CH4


Câu 23: Trong hợp chất hữu cơ hóa trị của các nguyên tố C, H, O lần lượt là: 
A. IV, I, II                    B. II, I, II                            C. III, I, II                                D. II,II, II
Câu 24: Khí C2H4 và C2H2 có tính chất hóa học giống nhau là:
A. tham gia phản ứng cháy với khí oxi và phản ứng thế với clo.
B. tham gia phản ứng trùng hợp và phản ứng cháy.
C. tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom và phản ứng cháy với oxi.
D. tham gia phản ứng cộng với khí hiđro và phản ứng trùng hợp.
Câu 25: Công thức cấu tạo của một chất hữu cơ cho biết: 
A. Thành phần phân tử                                                  
B. Trật tự sắp xếp các nguyên tử
C. Thành phần và trật tự liên kết các nguyên tử            
D. Thành phần và số lượng mỗi nguyên tử
Câu 26: Trong dãy chất: C2H6, CO2, NaHCO3, (NH4)2CO3, CH3COOH, C2H5OH, CH3COONa có: 
A. 3 chất vô cơ, 4 chất hữu cơ                                        
B. 4 chất vô cơ, 3 chất hữu cơ
C. 2 chất vô cơ, 5 chất hữu cơ                                        
D. 5 chất vô cơ, 2 chất hữu cơ
Câu 27: Khí metan có lẫn tạp chất là etilen. Dung dịch chất nào sau đây có thể dùng tinh chế metan?
A. Nước vôi trong    .B. Natri hiđroxit.    C. Nước brom     .D. Natri clorua.
Câu 28: Dãy các chất nào đều là hiđrocacbon?
A. C2H2, CH3Cl, C2H4O2.	B. CH4, C4H10 , C6H12
C. CH3Cl, C2H4O2, C3H7N.	D. C2H6, CH3Cl, C2H4O2.
Câu 29: Khi đốt khí axetilen, số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ là:
A. 1 : 2.	B. 2 : 1.	C. 1 : 3.	D. 1 : 1.
Câu 30: Khối lượng khí etilen cần dùng để phản ứng hết 8 gam brom trong dung dịch là:
A. 0,7 gam.	B. 7 gam.	C. 14 gam.	D. 1,4 gam.
Câu 31: Có 3 lọ đựng 3 chất khí sau: CO2, CH4, C2H4. Chất được nào dùng làm thuốc thử để nhận biết các khí trên?
A. dung dịch Ca(OH)2 và nước brom.	B. dung dịch Na2CO3 và HCl.
C. dung dịch Ca(OH)2.	D. dung dịch nước brom.
Câu 32: Thể tích khí CO2 tạo thành (đktc) để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa cháy có dung dịch chứa 980 gam H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaHCO3 là:
A. 224 lít.	B. 448 lít.	C. 44,8 lít.	D. 560 lít
Câu 33: Sản phẩm nào thu được khi cho clo phản ứng với metan theo tỉ lệ 1 : 3 có ánh sáng làm xúc tác?
A. CCl4 và HCl.	B. CH2Cl2 và HCl.	C. CHCl3 và HCl.	D. CH3Cl và HCl.
Câu 34: Cho 6,4 gam đất đèn chứa 80% CaC2 vào nước dư. Thể tích khí thu được (ở đktc) là:
A. 0,896 lít	B. 1,12 lít	C. 1,792 lít	D. 2,24 lít
Câu 35: Khí C2H2 lẫn khí CO2, SO2, hơi nước. Để thu được khí C2H2 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch nào sau đây?
A. Dung dịch kiềm dư.
B. Dung dịch nước brom dư.
C. Dung dịch NaOH dư rồi qua dd H2SO4 đặc.
D. Dung dịch nước brom dư rồi qua dd H2SO4 đặc.
Câu 36 : Nhóm các chất đều gồm các hợp chất hữu cơ là:
A. Na2CO3, C6H6, C2H5OH                               B. CH3Cl, C2H6O, C6H6
C. C2H4, CH3COOH, CaCO3                         D. C2H2, CH4, CO2
Câu 37 : Phản ứng hoá học đặc trưng của phân tử metan là:
A. Phản ứng cộng với dung dịch nước brom			C. Phản ứng cháy
B. Phản ứng thế với clo khi có ánh sáng khuyếch tán 	D. Phản ứng cộng hiđro
Câu 38: Metan tham gia phản ứng thế với clo khi có ánh sáng  khếch tán là do:
A. Trong phân tử chỉ có liên kết đơn		B. Trong phân tử có liên kết đôi
C. Trong phân tử có liên kết ba.			D. Trong phân tử chỉ có ngtử C và ngtử H
Câu 39: Dãy chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?
A. CH4, CH2=CH2, CH ≡ CH.                       B. CH3 - CH3, CH2 = CH - CH3 
C. CH ≡ CH, CH4, CH3 = CH - CH3          D. CH2 = CH2, CH ≡ CH 
Câu 40: Đốt cháy hiđrocacbon A, tỉ lệ số mol của A với số mol CO2 và H2O là 1:2:1.:
A. C2H2                     B. CH4			C. C2H4                       D. C2H6
II. Tự luận Dạng 1 : Hoàn thành phương trình và chuỗi phương trình hóa học sau 
a, CH2=CH2 +Br2                                             CH + Br2 
CH2=CH2 +H2                                                   CH4 + O2  
C2H6 + O2                                                           CH4 + Cl2  
n (CH2=CH2 )                                                      n ( CH )  
b, Al4C3   CH4    C2H2    C2H4    C2H4Br2
c, CH4   CO2    CaCO3    CaCl2    Ca(NO3)2
d,  CaC2    C2H2   C2H4   
e, C2H2 CO2 Na2CO3  Na2SO4  BaSO4
Dạng 2: Viết  tất cả các công thức cấu tạo tương ứng  với công thức phân tử a,CH4,  C3H8, C4H10, C5H12    b, C2H4,C3H6, C4H8            c,C2H2 , C3H4
d, C3H7Cl, C2H6O, CH4O, C4H9Br
Dạng 3 : Tính toán theo phương trình hóa học ( methane, ethylene, axetyne)
Bài 1. Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O. Trong đó thành phần % khối lượng của cacbon là 60% và hiđro là 13,33%. Xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol phân tử của A là 60 gam/mol.
Bài 2 :Hợp chất hữu cơ A có tỉ khối đối với H2 là 13. Khi đốt cháy 5,2 gam A thu được m gam CO2 và a gam H20. Cho toàn bộ lượng CO2 thu được ở trên hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 40 gam kết tủa. Hãy xác định công thức phân tử của A.
Bài 3 : Đốt cháy hoàn toàn 1,8g một hợp chất hữu cơ A sau phản ứng thu được 1,792 lit khí CO2 (đktc) và 1,8g H2O. Biết MA = 90g/mol.
a. Xác định thành phần nguyên tố trong A? 
b. Xác định công thức phân tử của A?   
c. Dẫn toàn bộ khí CO2 thu được của phản ứng trên qua 500 ml dung dịch Ca(OH)2 1,0M. Sau phản ứng thu được những muối nào? 
Bài 4 : Đốt cháy hoàn toàn 4,6g một hợp chất hữu cơ B sau phản ứng thu được 4,48 lit khí CO2 (đktc) và 5,4 g H2O. Biết MB = 46g/mol.
a. Xác định thành phần nguyên tố trong B? 
b. Xác định công thức phân tử của B?   
c. Dẫn toàn bộ khí CO2 thu được của phản ứng trên qua 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1,0M. Sau phản ứng thu được những muối nào? 
Bài 5. Cho 0,56 lít ( đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4 và C2H2 tác dụng hết với dung dịch Brom dư . khối lượng Brom tham gia phản ứng là 5,6 gam 
a,Hãy viết phương trình hóa học
b,Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp .
 Dạng 4: Nhận biết các hợp chất sau 
a,CH4, C2H4, CO2     b,C2H4, CH4,CO2,O2    c,Muối ăn , đường       d,CH4, H2, O2
[bookmark: _GoBack]e, CH4, CO2, H2        f, CH4,CO, O2               h, CH4, C2H4, CO2, O2
i,CH4, C2H4,H2, CO2
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